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I .THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ N ƯỚC (tỷ đồng)

1. Thu ngân sách Nhà nuớc 16,250.2 70,279.5 86.1 105.8 127.3

Trong đó: Thu nội địa 9,962.2 40,190.0 123.0 117.3 131.7

                Thu xuất nhập khẩu 4,018.8 19,000.0 72.8 83.3 105.4

2. Thu ngân sách địa phuơng 2,921.3 16,092.3 74.4 96.6 129.1

3. Chi ngân sách địa phuơng 1,767.7 24,654.7 65.2 75.7 165.7

T.đó: Chi đầu tư phát triển 504.2 7,998.1 50.6 42.6 191.1

II. NGÂN HÀNG

(Số dư cuối kỳ - Tỷ đồng)

1. Tổng vốn huy động 791.3 100.5 125.6

Tr.đó: Tiền gửi dân cư 441.2 100.5 139.4

2. Dư nợ tín dụng 734.4 100.3 128.4

III. CÔNG NGHI ỆP

1. Giá trị sản xuất công nghiệp 17,847 67,900 102.9 113.2 112.9

(tỷ đồng - giá so sánh)

*Phân theo khu vực kinh tế

Kinh tế trong nước 11,328 43,638 102.5 112.1 112.3

Kinh tế Nhà nước 3,555 13,744 97.2 107.3 105.4

Trung ương 2,781 10,867 96.5 105.0 104.6

Địa phương 774 2,877 99.6 116.3 108.9

Kinh tế ngoài nhà nuớc 7,773 29,894 105.1 114.5 115.7

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 6,519 24,262 103.5 115.2 114.1

* Phân theo ngành kinh tế

Thực phẩm và đồ uống 2,880 10,784 103.8 116.4 111.7

Thuốc lá 675 2,459 100.1 119.0 91.8

Dệt 798 2,965 104.1 115.4 114.2

May 1,207 4,871 103.5 100.6 107.7

Thuộc da, sx va li, túi xách 1,313 4,934 102.8 127.3 130.2

Hoá chất và các sản phẩm từ hoá chất 1,939 7,366 94.2 114.9 109.0

ƯỚC TÍNH K ẾT QUẢ THỰC HI ỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
Tháng 4 và 4 tháng  năm 2011

Thực hiện % so sánh 
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Sản phẩm tư cao su, plastic 1,726 6,779 105.4 110.3 115.9

Sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại 934 3,544 101.3 108.9 116.6

Điện, điện tử 745 2,818 115.5 124.1 108.4

2. Sản phẩm chủ yếu

Sữa hộp đặc (triệu hộp) 33.0 109.8 97.6 134.7 105.6

Bia các loại (triệu lít) 75.8 295.7 104.7 121.1 110.6

Thuốc lá các loại (triệu bao) 202.6 728.2 101.3 110.5 100.6

Vải thành phẩm (triệu mét) 16.0 60.3 99.8 108.7 105.3

Quần áo may sẵn (triệu sản phẩm) 41.7 163.4 104.2 105.6 109.7

Phân bón -super lân (ngàn tấn) 153.0 608.5 88.2 143.9 158.6

Xà phòng giặt (ngàn tấn) 29.5 112.9 90.7 117.9 92.9

Cement (ngàn tấn) 1,008.7 3,380.0 104.0 137.1 139.1

Thép các loại (ngàn tấn) 70.9 271.7 107.9 102.8 114.2

IV. ĐẦU TƯ

Tổng vốn đầu tư xây dựng (tỷ đồng) 8,424      21,794     118,8 117,0 114,2

Trong đó: Vốn ngân sách địa phương 1,098      3,110       110,7 108,4 108,3

V. THƯƠNG MẠI - GIÁ CẢ

1. Tổng mức hàng hóa bán lẻ (tỷ đồng) 36,536 142,516 105.1 127.2 122.6

*Phân theo thành phần kinh tế

Kinh tế nhà nước 7,984 32,191 103.3 128.9 120.1

Kinh tế ngoài nhà nước 27,433 106,153 105.6 126.7 123.5

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1,119 4,173 105.1 128.7 121.1

* Phân theo ngành hoạt động

Trong đó:

Thương nghiệp 29,535 116,346 104.8 124.5 121.4

Khách sạn 717 2,684 106.3 119.8 121.2

Nhà hàng 3,125 11,620 106.9 137.6 126.4

Dịch vụ du lịch lữ hành 1,082 3,982 105.9 155.2 138.3

2. Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD) 2,315.8 8,010.1 114.6 141.1 126.3

Kinh tế nhà nước 1,324.4 4,256.5 127.4 162.7 130.9

Kinh tế ngoài nhà nước 486.4 1,824.1 100.9 122.6 123.2

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 505.0 1,929.4 101.3 117.5 119.7

* Kim ngạch XK không kể dầu thô 1,460.8 5,608.6 97.4 116.9 122.5

3. Kim ngạch nhập khẩu (triệu USD) 1,937.7 7,641.0 103.1 117.9 122.2
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Kinh tế nhà nước 646.7 2,536.7 103.4 117.5 127.1

Kinh tế ngoài nhà nước 831.0 3,323.4 103.1 111.3 119.3

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 460.0 1,780.9 102.8 132.5 121.0

4. Chỉ số giá (1)  (%)

Chỉ số giá tiêu dùng 108.20 103.16 113.99 110.80

T.đó: Hàng lương thực 104.50 101.23 117.39 114.24

        Hàng thực phẩm 112.78 106.19 122.15 116.36

Chỉ số giá vàng 102.98 98.53 139.99 137.44

Chỉ sốI giá USD 100.16 97.52 110.81 110.33

VI. V ẬN TẢI 

1. Doanh thu vận tải hàng hóa (tỷ đồng) 1,912.5 7,029.9 106.1 117.6 121.8

Tr.đó : Đường bộ 939.7 3,511.3 104.8 119.0 120.2

    Đường sông 165.3 607.8 107.8 139.6 142.0

    Đường biển 799.3 2,884.5 107.4 111.8 119.9

2. Doanh thu vận tải hành khách (tỷ đồng) 859.8 3,367.8 105.5 127.0 125.7

Tr.đó : Đường bộ 649.0 2,550.1 104.5 121.6 123.0

          Đường sông 13.8 54.3 103.8 126.3 127.5

3. D. thu bốc xếp và D.vụ vận tải (tỷ đồng) 2,509.9 9,461.0 105.6 107.6 106.4

4. Sản lượng hàng hóa qua cảng (ngàn tấn) 5,029.3 18,394.7 103.6 101.7 101.1

Cảng biển 4,774.2 17,490.7 103.7 100.8 101.3

Cảng sông 255.1 904.0 102.3 123.1 96.8

(1)  Cột 4 tháng là giá của tháng 4 so với tháng 12 năm trước

     Cột 4 tháng năm 2011 so với 4 tháng 2010 là chỉ số giá bình quân 4 tháng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2011

Q. CỤC TRƯỞNG 

Lê thị Thanh Loan


